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Ea 
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 Xã Ea 
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Nam 

(1)  (2) (3) (4)=(5)+...+(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1     Đất nông nghiệp NNP 119,48 16,20 2,00 101,28

1.1  Đất nông nghiệp khác NKH 119,48 16,20 2,00 101,28

2     Đất phi nông nghiệp PNN 66,78 2,58 2,52 61,68

 Trong đó: 

2.1  Đất cụm công nghiệp SKN 2,52 2,52

2.2
 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 2,58 2,58

2.3
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 61,68 61,68

 Trong đó: 

-  Đất thủy lợi DTL 54,46 54,46

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 7,22 7,22

Phụ lục IV

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng          năm 2022 của UBND tỉnh)

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2023 CỦA HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha
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